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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 
	Ngành đào tạo: Các ngành kỹ thuật   
Trình độ đào tạo: Đại học 

Chương trình đào tạo: đại trà


Đề C​ương chi tiết học phần
(Kế hoạch giảng dạy)

1. Tên học phần: Sức khỏe và an toàn lao động
Mã học phần: OCSH115612
2. Tên Tiếng Anh: Occupational safety and health
3. Số tín chỉ:  1 tín chỉ (1/0/2) (1 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 2 tín chỉ tự học)
4. Giảng viên phụ trách học phần: 
1/ GV phụ trách chính: TS. Đỗ Huy Bình 
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: 
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
học phần tiên quyết: không
học phần trước: không
6. Mô tả học phần:
Môn Sức khỏe và an toàn lao động sẽ giới thiệu với sinh viên các rủi ro có thể gặp phải khi tham gia làm việc tại phòng thí nghiệm hay làm việc trong môi trường công nghiệp. Trong học phần này các bạn sinh viên sẽ được biết đến các cách xác định, đánh giá và kiểm soát các rủi ro có thể xảy ra trong thực tế.

Môn Sức khỏe và an toàn lao động sẽ chỉ ra các rủi ro khi làm việc trong các môi trường riêng biệt bao gồm làm việc với các loại hóa chất độc hại, hay phải làm việc trên cao. Các sinh viên sẽ được giới thiệu về các thiết bị bảo hộ, cách chọn quy cách và tính chất các thiết bị bảo hộ sao cho phù hợp với các tình huống thực tế. 

Trong học phần này, các sinh viên sẽ được học về: các quy ước quốc tế về các dấu hiệu cảnh báo nguy hại, hành động khẩn cấp và kế hoạch ngăn ngừa hỏa hoạn, thiết bị bảo hộ lao động, bảo hộ khi làm việc trong các điều kiện cụ thể, xác định và kiểm soát rủi ro.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể)
	ELO(s)
/PI(s)
	TĐNL(b)

	CLO1
	Có thái độ tích cực và trách nhiệm trong việc học
	PI4.3
	2


	CLO2
	Có khả năng trình bày nội dung kiến thức chuyên môn bằng văn bản
	PI6.1
	2

	CLO3
	Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh
	PI6.2
	2


8. Nội dung chi tiết học phần theo tuần: 
	Tuần
	Nội dung
	CĐR học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	
	Chương 1: QUY ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC DẤU HIỆU NGUY HẠI
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội dung GD lý thuyết:
	
	
	
	

	1,2
	1.1. Giới thiệu chung 

1.2. Việc ghi nhãn và sự kiểm soát mức độ độc hại

1.3. Bảng dữ liệu an toàn

1.4. Các vật liệu và hóa chất nguy hại

1.5. Các dạng của hóa chất nguy hại

1.6. Các ảnh hưởng của hóa chất đối với cơ thể người

1.7. Các cách xâm nhập của hóa chất vào cơ thể

1.8. Chiến lược kiểm soát hóa chất đọc hại

1.9. Các loại bồn chứa và các loại nhãn

1.10. Các yêu cầu ghi nhãn đối với bồn chứa

1.11. Ký hiệu tượng hình mức độ nguy hại của hóa chất
	CLO1
CLO3
	2
	· Thuyết trình
	Bài kiểm tra

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
· Bài tập chương 1

· Mô tả chi tiết các mức độ nguy hại tương ứng với các ký hiệu tượng hình
	
	
	
	

	
	Chương 2: HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP VÀ KẾ HOẠCH NGĂN NGỪA HỎA HOẠN
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO1
CLO3
	2
	
	Bài kiểm tra

	3
	2.1. Giới thiệu

2.2. Kế hoạch hành động khẩn cấp

2.3. Kế hoạch ngăn ngừa hỏa hoạn

 
	
	
	+ Thuyết trình
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Bài tập chương 2
· Tìm hiểu cách bố trí sơ đồ thoát hiểm trong các tòa nhà trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM
	
	
	
	

	
	Chương 3: THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (PPE)
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO1
CLO3
	2
	
	Bài kiểm tra

	4
	3.1. Giới thiệu

3.2. Những yêu cầu chung cho thiết bị bảo hộ

3.3. Phương pháp chọn thiết bị bảo hộ 

3.4. Huấn luyện sử dụng thiết bị bảo hộ 

3.5. Các loại thiết bị bảo hộ (dùng cho mặt, mắt, tai, và hệ hô hấp) 
	
	
	+ Thuyết trình 

	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Bài tập chương 3
· Tìm thông tin về các loại thiết bị bảo hộ được dùng để phòng trách các nguy hại do một loại hóa chất gây ra.
	
	
	
	

	
	Chương 4: XÁC ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	
	
	
	

	5
	4.1. Xác định, phân tích và sơ đồ hóa rủi ro

4.2. Các phương pháp phòng tránh rủi ro – quy trình làm việc an toàn


	CLO2
CLO3
	2
	+ Thuyết trình 

	Bài báo cáo

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Bài tập chương 4
· Luyện tập xây dựng một quy trình đánh giá và kiểm soát rủi ro cho quy trình rửa mẫu wafer silicon dùng acetone, IPA và nước cất.
	
	
	
	


9. Phương pháp giảng dạy:
Phương pháp thuyết trình được sử dụng chủ yếu trong các chương để cung cấp các kiến thức cơ bản cần thiết cho sinh viên. Giáo viên sẽ rèn luyện cho sinh viên cách tìm hiểu về một vấn đề khoa học, cùng một số kỹ năng mềm thông qua phương pháp học theo dự án (project-based learning).

10. Đánh giá sinh viên:
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

	TT
	Nội dung
	Thời điểm
	CLOs
	TĐNL
	PP đánh giá(c)
	Công cụ đánh giá (d)
	Tỉ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	50

	Lần 1
	Nội dung chương 1, chương 2, và chương 3
	Tuần 5
	CLO1
	2
	Kiểm tra 50 phút
	
	40

	Lần 2
	Chuyên cần 
	Toàn bộ thời gian
	
	
	
	
	10

	Tiểu luận, báo cáo 
	50

	Lần 3
	Xây dựng một quy trình đánh giá và kiểm soát rủi ro
	
	CLO2

CLO3


	2
	Báo cáo 
	Rubric
	


	CĐR

học phần
	Nội dung giảng dạy
	Hình thức kiểm tra

	
	Chương 1
	Chương  2
	Chương  3
	Chương 4
	Lần 1
	Điểm danh
	Báo cáo

Project

	CLO1
	x
	x
	x
	
	x
	
	

	CLO2
	
	
	
	x
	
	
	x

	CLO3
	x
	x
	x
	x
	
	
	x


11. Tài liệu học tập
· Giáo trình chính: 
1. Hazard communication basic, OSHAcademy Course 105 study guide, OSHAcademy, Feb., 2021.
2. Emergency Action and Fire Prevention Plans and Fire Prevention Plans, OSHAcademy Course 107 study guide, OSHAcademy, 2018.
3. Personal Protective Equipment, OSHAcademy Course 108 study guide, OSHAcademy, Dec., 2020
4. Introduction to Hazard Controls, OSHAcademy Course 108 study guide, OSHAcademy, Jul., 2020
· Tài liệu tham khảo: 
1. Chemical hazards in the workplace – measurement and control, Gangadha choudhary, National Institute for Occupational Safety and Health, 180th ACS National Meeting, Las Vegas, Nevada, August 25 – 28, 1980
2. Physical Hazards of the Workplace, Larry R. Collins, Thomas D. Scheid, Lewis Publishers, New York, 2001.
3. P.G. Urben, Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards, Eighth Edition, Elsevier, 2017, ISBN 978-0-08-100971-0.
4. Raymond P. Côté, Peter G. Wells, Controlling Chemical Hazards, Fundamentals of the management of toxic chemicals, Springer Link, 1991, ISBN: 978-94-011-6849-6.
5. Gloria J. Hathaway, Nick H. Proctor, Proctor and Hughes' Chemical Hazards of the Workplace, 5th Edition, Wiley, 2014, ISBN: 978-0-471-26883-3
12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:
Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: <ngày/tháng/năm>
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>
Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:
<Đã đọc và thông qua>
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